
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2706 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 13  tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động  

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Phú Lạc - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 281/TTr-
UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Phú Lạc - huyện Tuy Phong, 
cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 72 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 108.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường 

trú
Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bích Huê Sun 22/02/2000 261517513 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Thơm Phượng, 

xóm 4, xã Phú Lạc
1.500.000

2 Võ Thị Trang 01/01/1951 260654699 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Thơm Phượng, 

xóm 4, xã Phú Lạc
1.500.000

3 Ngô Thị Hương 27/3/1986 260968612 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Tuyết Vụ, 

Liên Hương
1.500.000

4 Đỗ Thị Cảnh sinh 1975 264271827 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Tuyết Vụ,

 Liên Hương
1.500.000

5 Mai Thị Huệ 01/01/1968 260999209 Thôn Lạc Trị
Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3, 

xã phước Thể
1.500.000

6
Đặng Thị Thúy 

Phượng
1980 264244049

Thôn Lạc 

Trị

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Thơm Phượng, 

xóm 4, xã Phú Lạc
1.500.000

7 Nguyễn Thị Ly A 01/01/1985 264512663
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3,

 xã phước Thể
1.500.000

8 Hồ Thị Dư 06/02/1983 260968489
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3,

 xã phước Thể
1.500.000

9 Nguyễn Thị Mỹ 20/6/1985 260977683
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3,

 xã phước Thể
1.500.000

Ngày, tháng, năm 

sinh Số CMND/

Thẻ căn 

cước công 

dân

Nơi ở hiện tại

(Kèm theo Quyết định số    2706 /QĐ-UBND ngày   13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

Ghi

 chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ PHÚ LẠC, HUYỆN TUY PHONG

Nam Nữ
Họ và tên



10
Nguyễn Văn 

Hưng
1966 260570066

Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Tuyết Vụ,

 Liên Hương
1.500.000

11 Phan Thị Xuân 1959 260241543
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Phong Dung, 

Phan Rí Cửa
1.500.000

12
Huỳnh Nguyễn 

Kim Hằng
12/9/1983 261067642

Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Anh Thắng, 

Liên Hương
1.500.000

13 Nguyễn Thị Kim 1968 260570030
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3, 

xã phước Thể
1.500.000

14 Nguyễn Thị Thiết 08/3/1984 260967439
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3, 

xã phước Thể
1.500.000

15
Lương Thị Tuyết 

Chung
01/01/1983 261090637

Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Anh Thắng, 

Liên Hương
1.500.000

16
Phan Thị Hồng 

Vắng
31/12/1963 260338010

Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3,

 xã phước Thể
1.500.000

17 Nguyễn Thị Lẫn 01/01/1967 260565889
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Trúc Phú 

Thương, Liên Hương
1.500.000

18 Đặng Thị Lâu 19/05/1972 261153063
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Ngọc Tân,

 Phan Rí Cửa
1.500.000

19 Ngô Thị Phong 1978 260814995
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Phong Dung, 

Phan Rí Cửa
1.500.000

20
Đàng Mai Thái 

Thu Thủy
05/12/1981 260896156 Thôn Lạc Trị

tự làm (cơ sở làm đẹp, 

Thu Thủy)
Thôn Lạc Trị 1.500.000

21 Thông Thị Nhớ 01/6/1979 260848086 Thôn Lạc Trị
làm tại quán cà phê 

Giọt nắng
Khu Phố 5, Liên Hương 1.500.000

22 Thường Thị Nắm 01/9/1984 260968270 Thôn Lạc Trị
Phục vụ tại quán cà 

phê Hello
Khu phố 5, Liên Hương 1.500.000



23 Thường Thị Gọn 15/02/1992 261197365 Thôn Lạc Trị
Phục vụ tại quán cà 

phê Hello
Khu phố 5, Liên Hương 1.500.000

24
Nguyễn Thị Bình 

Thuận
25/11/2002 261616891 Thôn Lạc Trị

làm tại tại quán ăn 

330
Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

25 Lê Thị Mau 22/7/1980 261664300 Thôn Lạc Trị làm tại quán ăn 330 Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

26
Kinh Thị Thanh 

Thục
19/4/1993 261262381 Thôn Lạc Trị làm tại quán A Đây Khu phố 5, Liên Hương 1.500.000

27 Nguyễn Thị Xị 01/01/1963
0601630072

29
Thôn Lạc Trị

làm tại quán ẩrm 

thực BEE
Khu phố 5, Liên Hương 1.500.000

28 Mai Thị Hợp 15/5/1982
0601820111

50
Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ 

Hoàn Nguyên
Bình Thạnh 1.500.000

29 Thanh Thị Ngoan 26/02/1997 261360343 Thôn Lạc Trị

làm tạp vụ tại 

Khách sạn Hồng 

Đức 

Liên Hương 1.500.000

30
Thường Thị 

Thanh Toán
15/01/1978 260815090 Thôn Lạc Trị

làm tại Quán ăn Núi 

Tàu
xã Vĩnh Hảo 1.500.000

31 Nguyễn Thị Trọn 01/01/1973 260654724 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà hàng 

Goleden (nhà hàng 

Tuấn Diệu)

số 333, Võ Thị Sáu Liên 

Hương
1.500.000

32 Đắc Thị Kim Chi 01/01/1979 260848081 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà hàng 

Goleden (nhà hàng 

Tuấn Diệu)

số 333, Võ Thị Sáu Liên 

Hương
1.500.000

33
Thường Thị Bé 

Gương
10/6/2002 261619581 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ Gia 

Hân
Khu Phố 1, Liên Hương 1.500.000

34
Thường Thị 

Mượn
16/7/1978 261153503 Thôn Lạc Trị

làm tại nhà nghỉ Gia 

Hân
Khu Phố 1, Liên Hương 1.500.000

35
Nguyễn Thị Kim 

Hoa
08/04/1994 060194008356 Thôn Lạc Trị

làm tạp vụ tại 

Khách sạn Hồng 

Đức 

Liên Hương 1.500.000



36 Mai Thị Ben 1974 260731526 Thôn Lạc Trị
làm tại nhà nghỉ 

Tám Nhân
 Bình Thạnh 1.500.000

37 Đàng Thị Luyện 01/01/1973 260654715 Thôn Lạc Trị
làm tại Quán Ka 

raokê King Dom
Khu Phố 5, Liên Hương 1.500.000

38 Nguyễn Thị Thu 02/01/1994 261262323 Thôn Lạc Trị
làm tạp vụ tại Khách 

Hưng Thịnh
Khu Phố 5, Liên Hương 1.500.000

39
Kinh Thị Kinh 

Thy
24/04/1979 260951185 Thôn Lạc Trị

làm tạp vụ tại Khách 

Hưng Thịnh
Khu Phố 5, Liên Hương 1.500.000

40 Châu Dĩ khang 03/07/2000 261616837 Thôn Lạc Trị Làm tại phòng Gym Khu Phố 01, Liên Hương 1.500.000

41 Mai Văn Lắng 01/01/1972 260654833 Thôn Lạc Trị
Phục vụ dịch vụ vui 

chơi sân bóng đá 

Quang Hà

Bình Thạnh 1.500.000

42
Đoàn Thanh Lệ 

Huyền
07/5/2002 261618772 Thôn Lạc Trị

Nhân viên phục vụ tại 

quán cà phê Nấp
Khu Phố 6, Liên Hương 1.500.000

43
Nguyễn Trần Thị 

Hồng Hà
16/01/1997 060197007039

Xóm 4, 

Thôn Lạc Trị

Phục vụ quán cà phê  

Việt Milano

30 Lê Duẩn- Khu Phố 5, 

Liên Hương
1.500.000

44
Nguyễn Trần Đại 

Nam
02/09/1994 261341951

Xóm 4, 

Thôn Lạc Trị

Phục vụ quán cà phê  

Việt Milano

30 Lê Duẩn- Khu Phố 5, 

Liên Hương
1.500.000

45 Nguyễn Đại Tích 06/05/1959 260185406
Xóm 4, 

Thôn Lạc Trị

Phục vụ quán cà 

phê  Việt Milano

30 Lê Duẩn- Khu Phố 5, 

Liên Hương
1.500.000

46
Kinh Nhật 

Trường
02/12/1982 260968360 Thôn Lạc Trị

Vận chuyển hành 

khách
Thôn Lạc Trị 1.500.000

47 Trịnh Văn Tuấn 15/12/1981 261634791 Thôn Lạc Trị Vận tải hàng hóa Thôn Lạc Trị 1.500.000

48 Kinh Văn Khuya 25/7/1976 260654807 Thôn Lạc Trị Vận tải hàng hóa Thôn Lạc Trị 1.500.000

49 Phạm Minh Tiện 30/7/2001 261519337 Thôn Lạc Trị
Vận chuyển hàng 

hóa
Phước thể 1.500.000

50
Đoàn Thanh 

Thừa
10/02/1997 060097003906 Thôn Lạc Trị

Vận chuyển hàng 

hóa
Từ xã này qua xã khác 1.500.000



51 Mai Thành Trung 15/8/1988 261061227 Thôn Lạc Trị

Tài xế chở hàng( 

Vận chuyển hàng 

hóa)

Thôn Lạc Trị 1.500.000

52 Mai Khắc Vũ 17/10/1984 260968334 Thôn Lạc Trị
Phụ xe tải chở hàng 

hóa
Thôn Lạc Trị 1.500.000

53 Lê Thị Loan 01/01/1972 260968611
Thôn Phú 

Điền

Làm tại nhà hàng 

Vườn Lan
Khu phố 6, Liên Hương 1.500.000

54 Huỳnh Anh Kiệt 01/10/2003 261655450
Thôn Phú 

Điền

Làm tại quán 

Karaokê Thiên Phúc
Liên Hương 1.500.000

55
Nguyễn Thị Minh 

Mẫn
15/03/2001 261519043

Thôn Phú 

Điền

Làm việc tại quán 

ăn Bình Dân 

123DZô

Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

56 Lê Tấn Vũ 01/01/1972 261136795
Thôn Phú 

Điền

Nấu bếp tại quán 

Vinh
Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

57 Cao Minh Châu 12/02/2002 261616194

Xóm cây khế, 

Thôn Vĩnh 

Hanh

làm tại quán Cà phê 

Vườn Cao
Khu phố 5, Liên Hương 1.500.000

58
Đàng Thị Ánh 

Tuyết
25/8/2002 060302011820

Thôn Vĩnh 

Hanh

Làm tại quán Bún 

Bò Loan
Khu Phố 5, Liên Hương 1.500.000

59
Nguyễn Đức 

Vinh
23/09/1979 260847616

Thôn Vĩnh 

Hanh

Vận chuyển hành 

khách
Thôn Vĩnh Hanh 1.500.000

60 Mai Đờ 1985 260968818
Thôn Vĩnh 

Hanh
Thợ hồ

Khu Phố 3, Phường Tân 

Lộc, Thị xã La Gi
1.500.000

61
Đàng Văn 

Lường
27/6/1980 260892651

Thôn Vĩnh 

Hanh
Thợ hồ

Đường Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành, Thành Phố 

Phan Thiết

1.500.000

62 Đàng Chiều 16/03/1989 261129321
Thôn Vĩnh 

Hanh
Thợ hồ

Đường Lạc Long Quân, xã 

Tiến Thành Thành Phố Phan 

Thiết

1.500.000

63 Huỳnh Thị Tuyết 1979 Mất CMND
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3, 

xã phước Thể
1.500.000



64 Trương Thị Mai 01/01/1967 260570144
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Phong Dung, 

Phan Rí Cửa
1.500.000

65 Ngô Thị Diệu 1980 260976379
Thôn Phú 

Điền

Bán lẻ vế số lưu 

động

Đại lý vế số Nhựt, thôn 3, 

xã phước Thể
1.500.000

66 Nguyễn Thị Hoa 01/02/1983 260968378 Thôn Lạc Trị
Phục vụ quán cơm 

Tấm Ngon
Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

67 Hồ Thị Diệu Anh 25/10/1967 264364299 Ninh Thuận

Xóm 4, 

Thôn Lạc 

Trị

Làm tạp vụ tại nhà 

Nghỉ Tài Linh

Xóm4, thôn Lạc Trị,

 xã Phú Lạc
1.500.000

68
Nguyễn Kinh 

Doanh
24/05/2004 261682095

Thôn Phú 

Điền

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng Tiệc cưới 

Sơn Dung

KP 6- Liên Hương 1.500.000

69 Trần Văn Lợi 19/02/2004 261663717
Thôn Phú 

Điền

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng Tiệc cưới 

Sơn Dung

KP 6- Liên Hương 1.500.000

70 Nguyễn Hữu Tú 12/5/2003 060203012744
Thôn Phú 

Điền

Nhân viên phục vụ 

quán Karaokê Linh 

Vũ

Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

71
Đinh Thị Tuyết 

Như
12/01/1977 260848024

Thôn Phú 

Điền

Làm tạp vụ quán 

Karaokê Linh Vũ
Khu phố 4, Liên Hương 1.500.000

72
Mai Phượng 

Hoàng
26/10/1993 060193007472

Thôn Vĩnh 

Hanh

Làm tạp vụ Khách 

sạn Hưng Lợi
Liên Hương 1.500.000

108.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ : 72 người; Số tiền:  108.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu đồng.

Tổng cộng:




